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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải  

lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ: Xây 

dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3693/TTr-

STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu.  

(Chi tiết tại Phụ lục 1,2,3; Báo cáo thuyết minh và các Bản vẽ kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1.  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

a) Tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ sau 

khi được phê duyệt theo quy định. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan 

có liên quan cập nhật, bổ sung danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (nếu có biến động). 

c) Đôn đốc, hướng dẫn việc lập kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; lập phương án cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước của các tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa. 

d) Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, 

suối, kênh, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các 

nguồn nước khác do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.  

đ) Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của các tổ 

chức quản lý, vận hành hồ chứa. 

2. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng 

và các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường cập nhật, bổ sung danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ (nếu có biến động); thẩm định Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước đối với sông, suối, kênh, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu 

dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

của các tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa. 

3. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ dự toán các cơ quan lập, các văn bản, 

định mức, quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kinh phí lập bổ sung danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ (khi có biến động), Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Căn cứ vào Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo 

vệ nguồn nước trên địa bàn. 

b) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái 

phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý hành lang bảo vệ 

nguồn nước trên địa bàn. 
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đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc công bố, rà soát, 

cập nhật, bổ sung danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo 

phạm vi quản lý. 

e) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc 

giới hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

6. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ yêu 

cầu quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 

2015 của Chính phủ quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V3, CB; 

- Lưu: VT, Kt5, Kt7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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Phụ lục 1. DANH MỤC CÁC ĐOẠN SÔNG, SUỐI PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ 

(Kèm Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày ...  tháng ...  năm 2024  của UBND tỉnh Lai Châu) 
 

TT Tên sông 

Điểm đầu Điểm cuối Chiều 

dài 

(km) 

Tọa độ Địa danh Tọa độ Địa danh 

X(m) Y(m) Xã Huyện X(m) Y(m) Xã Huyện 

1 Suối Nậm Mạ 
537689 2467405 Nậm Tăm Sìn Hồ 538296 2467432 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 

540605 2464935 Nậm Tăm Sìn Hồ 541125 2463957 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 

2 Nậm Khăn 532380 2465473 Tả Ngảo Sìn Hồ 532512 2464573 Tả Ngảo Sìn Hồ 1,2 

3 Suối Nậm Hăn 554003 2438914 Nậm Hăn Sìn Hồ 552950 2439425 Nậm Hăn Sìn Hồ 1,2 

4 Suối Hoàng Hồ 524045 2471631 Tả Phìn Sìn Hồ 524592 2472249 TT. Sìn Hồ Sìn Hồ 1,2 

5 Suối Nậm Sảo 516891 2481720 Pa Tần Sìn Hồ 518615 2481820 Pa Tần Sìn Hồ 2,8 

6 Suối Nậm Bốn 595421 2427375 Hua Nà Than Uyên 589445 2420687 Mường Kim Than Uyên 14,6 

7 Suối Nậm Than 
596679 2431405 Mường Than Than Uyên 594705 2433362 Mường Than Than Uyên 3,8 

593645 2433972 Phúc Than Than Uyên 593267 2436174 Phúc Than Than Uyên 3,8 

8 Suối Nậm Sập 597277 2435810 Phúc Than Than Uyên 596341 2436007 Phúc Than Than Uyên 1,1 

9 Suối Nậm Mít 

593150 2447176 Hố Mít Tân Uyên 589450 2444913 Pắc Ta Tân Uyên 5,7 

588104 2442970 Pắc Ta Tân Uyên 587952 2441529 Pắc Ta Tân Uyên 2 

586319 2435828 Mường Mít Than Uyên 586054 2434505 Mường Mít Than Uyên 1 

10 

 
Suối Nậm Lằn 

451136 2507564 Tá Bạ Mường Tè 450956 2506615 Tá Bạ Mường Tè 1,2 

450345 2502589 Tá Bạ Mường Tè 450513 2502311 Ka Lăng Mường Tè 1,2 

11 Suối Kha Ứ 451329 2462076 Tà Tổng Mường Tè 450494 2462470 Tà Tổng Mường Tè 1,2 

12 Nậm Le 450092 2497660 Mường Tè Mường Tè 450078 2497061 Mường Tè Mường Tè 1 

13 Nậm Ngọc 
451826 2496639 Mường Tè Mường Tè 451397 2496246 Mường Tè Mường Tè 1,2 

450938 2496069 Mường Tè Mường Tè 450382 2496317 Mường Tè Mường Tè 1 

14 Suối Luông Ma 453265 2486737 Mù Cả Mường Tè 454083 2487717 Mù Cả Mường Tè 1,2 

15 Nậm Thín 458464 2486866 Mường Tè Mường Tè 459821 2486696 Mường Tè Mường Tè 1,2 

16 Suối Khu Á 460517 2483817 Mường Tè Mường Tè 461292 2483728 Mường Tè Mường Tè 1 

17 

 
Suối Nậm Pục 

473791 2482424 Bum Tở Mường Tè 473201 2481560 Bum Tở Mường Tè 1,2 

472797 2480845 Bum Tở Mường Tè 472267 2479980 Bum Tở Mường Tè 1,2 

471698 2478829 Bum Tở Mường Tè 470895 2478988 Nậm Khao Mường Tè 1,2 
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TT Tên sông 

Điểm đầu Điểm cuối Chiều 

dài 

(km) 

Tọa độ Địa danh Tọa độ Địa danh 

X(m) Y(m) Xã Huyện X(m) Y(m) Xã Huyện 

470568 2479473 Nậm Khao Mường Tè 469901 2478747 Nậm Khao Mường Tè 1 

18 

 
Suối Nậm Ha 

487941 2466627 Can Hồ Mường Tè 486907 2467025 Can Hồ Mường Tè 1,2 

482363 2466421 Can Hồ Mường Tè 481641 2466313 Can Hồ Mường Tè 1 

19 Suối Nậm Mặn 479937 2460934 Can Hồ Mường Tè 480756 2460655 Can Hồ Mường Tè 1 

20 Suối Huổi Vằng 484784 2477349 Bum Nưa Mường Tè 484189 2478496 Bum Nưa Mường Tè 1,2 

21 

 
Suối Nậm Mô 

492670 2464341 Mường Mô Nậm Nhùn 492880 2463402 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 

492973 2461226 Mường Mô Nậm Nhùn 492771 2460304 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 

491322 2456342 Mường Mô Nậm Nhùn 490574 2456126 Mường Mô Nậm Nhùn 1 

22 Suối Ghềnh Nhạt 495710 2443948 Nậm Manh Nậm Nhùn 496013 2444487 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 

23 
Suối Nậm Nhùm 

(suối Nậm Nhùn) 

498961 2457909 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498318 2455418 Nậm Hàng Nậm Nhùn 3,1 

498864 2452832 Nậm Hàng Nậm Nhùn 499016 2451918 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,2 

24 Suối Nậm Hàng 
502815 2454823 Nậm Hàng Nậm Nhùn 501406 2453957 Nậm Hàng Nậm Nhùn 1,8 

500342 2452107 Nậm Hàng Nậm Nhùn 500941 2450906 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,6 

25 Suối Nậm Manh 499717 2440612 Nậm Manh Nậm Nhùn 500426 2442590 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 

26 Suối Nậm Pồ 502464 2441215 Nậm Manh Nậm Nhùn 504668 2442628 Nậm Manh Nậm Nhùn 4,1 

27 Suối Nậm Dòn 506710 2450909 Nậm Hàng Nậm Nhùn 504823 2449977 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2,2 

28 Suối Nậm Cầy 499948 2455068 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498583 2453882 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2 

29 Nậm Mu 572787 2453250 Mường Khoa Tân Uyên 572820 2452860 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 

30 Suối Nậm Là 560818 2446879 Nậm Sỏ Tân Uyên 560733 2443008 Nậm Sỏ Tân Uyên 4,2 

31 Suối Cuốn 
585420 2449988 Trung Đồng Tân Uyên 582375 2449309 Trung Đồng Tân Uyên 3,6 

579412 2451530 Thân Thuộc Tân Uyên 578211 2451224 Thân Thuộc Tân Uyên 1,2 

32 
Suối Huổi Chăng 

Nọi 
581961 2453922 TT. Tân Uyên Tân Uyên 580523 2453616 TT. Tân Uyên Tân Uyên 1,5 

33 Suối Nậm Be 
577870 2458822 TT. Tân Uyên Tân Uyên 576506 2458214 TT. Tân Uyên Tân Uyên 1,5 

574447 2458294 Phúc Khoa Tân Uyên 573268 2458167 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 

34 Suối Nậm Bon 
575443 2461567 Phúc Khoa Tân Uyên 574470 2460891 Phúc Khoa Tân Uyên 1,9 

572577 2457780 Mường Khoa Tân Uyên 572509 2456629 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 

35 Nậm Na 516347 2499857 Ma Li Pho Phong Thổ 517239 2500386 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 
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TT Tên sông 

Điểm đầu Điểm cuối Chiều 

dài 

(km) 

Tọa độ Địa danh Tọa độ Địa danh 

X(m) Y(m) Xã Huyện X(m) Y(m) Xã Huyện 

36 Suối Nậm Pậy 528999 2487747 TT. Phong Thổ Phong Thổ 527463 2489627 TT. Phong Thổ Phong Thổ 2,9 

37 Suối Hùng Pèng 518532 2501643 Ma Li Pho Phong Thổ 517362 2501961 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 

38 Suối Nậm Cát 
530929 2504373 Hoang Thèn Phong Thổ 529824 2503440 Hoang Thèn Phong Thổ 1,2 

528180 2499332 Hoang Thèn Phong Thổ 527535 2499369 Hoang Thèn Phong Thổ 1,2 

38 

 
Suối Nậm Pạt 

557613 2491149 Sin Suối Hồ Phong Thổ 556509 2491157 Sin Suối Hồ Phong Thổ 1,2 

545327 2490473 Nậm Xe Phong Thổ 544415 2490766 Nậm Xe Phong Thổ 1,2 

543291 2490703 Nậm Xe Phong Thổ 542135 2490323 Nậm Xe Phong Thổ 1,6 

40 Suối Nậm Lụng 
539587 2503605 Bản Lang Phong Thổ 539025 2502722 Bản Lang Phong Thổ 1,4 

537469 2494876 Khổng Lào Phong Thổ 537056 2494114 Khổng Lào Phong Thổ 1,2 

41 Suối Nậm So 554296 2478230 Giang Ma Tam Đường 553394 2477970 Giang Ma Tam Đường 1,1 

42 Suối Tác Tình 563407 2473037 TT. Tam Đường Tam Đường 562240 2470498 TT. Tam Đường Tam Đường 2,9 

43 Suối Nậm Lăm 571776 2466534 Bản Bo Tam Đường 570437 2465147 Bản Bo Tam Đường 2,1 

44 Suối Bản 46 570530 2470016 Sơn Bình Tam Đường 568804 2469368 Sơn Bình Tam Đường 1,1 

45 Suối Huổi Pha 566585 2458093 Khun Há Tam Đường 567494 2457713 Khun Há Tam Đường 1,2 

 Tổng: 66 đoạn sông suối phải lập hành lang bảo vệ tại 45 sông, suối 122,0 
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Phụ lục 2. CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CÁC ĐOẠN SÔNG, SUỐI 

(Kèm Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày ...  tháng ...  năm 2024  của UBND tỉnh Lai Châu) 
 

TT Tên sông 
Ký hiệu đoạn 

sông 
Bờ 

Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

(km) 

Chức 

năng 

Phạm vi 

(m) 
Tọa độ Địa danh Tọa độ Địa danh 

X Y Xã Huyện X Y Xã Huyện 

I HUYỆN SÌN HỒ                           

1 

Suối Nậm Mạ 

SH.NM.P01 Phải 537687 2467396 Nậm Tăm Sìn Hồ 538299 2467422 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

SH.NM.T01 Trái 537691 2467415 Nậm Tăm Sìn Hồ 538293 2467441 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

2 
SH.NM.P02 Phải 540596 2464939 Nậm Tăm Sìn Hồ 541115 2463953 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

SH.NM.T02 Trái 540614 2464931 Nậm Tăm Sìn Hồ 541135 2463957 Nậm Tăm Sìn Hồ 1,2 CN1 10 

3 Nậm Khăn 
SH.NK.P01 Phải 532370 2465471 Tả Ngảo Sìn Hồ 532504 2464580 Tả Ngảo Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

SH.NK.T01 Trái 532389 2465475 Tả Ngảo Sìn Hồ 532519 2464567 Tả Ngảo Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

4 Suối Nậm Hăn 
SH.NH.P01 Phải 553141 2439312 Nậm Hăn Sìn Hồ 554195 2438801 Nậm Hăn Sìn Hồ 1,2 CN1 5-10 

SH.NH.T01 Trái 553152 2439328 Nậm Hăn Sìn Hồ 554205 2438817 Nậm Hăn Sìn Hồ 1,2 CN1 5-10 

5 Suối Hoàng Hồ 
SH.HH.P01 Phải 524045 2471631 Tả Phìn Sìn Hồ 524592 2472249 TT. Sìn Hồ Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

SH.HH.T01 Trái 524045 2471631 Tả Phìn Sìn Hồ 524592 2472249 TT. Sìn Hồ Sìn Hồ 1,2 CN1 5 

6 Suối Nậm Sảo 
SH.NSa.P01 Phải 516892 2481710 Pa Tần Sìn Hồ 518623 2481815 Pa Tần Sìn Hồ 2,8 CN1 5 

SH.NSa.T01 Trái 516890 2481730 Pa Tần Sìn Hồ 518606 2481825 Pa Tần Sìn Hồ 2,8 CN1 5 

II 
HUYỆN THAN 

UYÊN                           

7 Suối Nậm Bốn 
ThU.NB.P01 Phải 595611 2427281 Hua Nà Than Uyên 589635 2420588 Mường Kim Than Uyên 14,6 CN1 5-10 

ThU.NB.T01 Trái 595605 2427262 Hua Nà Than Uyên 589649 2420574 Mường Kim Than Uyên 14,6 CN1 5-10 

8 

Suối Nậm Than 

ThU.NT.P01 Phải 596917 2431298 Mường Than Than Uyên 594911 2433256 Mường Than Than Uyên 3,8 CN1 5-10 

ThU.NT.T01 Trái 596897 2431297 Mường Than Than Uyên 594891 2433258 Phúc Than Than Uyên 3,8 CN1 5-10 

9 
ThU.NT.P02 Phải 593842 2433877 Mường Than Than Uyên 593473 2436066 Phúc Than Than Uyên 3,8 CN1 5-10 

ThU.NT.T02 Trái 593838 2433856 Mường Than Than Uyên 593454 2436071 Phúc Than Than Uyên 3,8 CN1 5-10 

10 Suối Nậm Sập 
ThU.NS.P01 Phải 597473 2435715 Phúc Than Than Uyên 596543 2435910 Phúc Than Than Uyên 1,1 CN1 5 

ThU.NS.T01 Trái 597474 2435695 Phúc Than Than Uyên 596532 2435894 Phúc Than Than Uyên 1,1 CN1 5 

11 Suối Nậm Mít 
ThU.MM.P01 Phải 588785 2438043 Mường Mít Than Uyên 588695 2437357 Mường Mít Than Uyên 1 CN1 5 

ThU.MM.T01 Trái 588798 2438028 Mường Mít Than Uyên 588713 2437367 Mường Mít Than Uyên 1 CN1 10 
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III 
HUYỆN 

MƯỜNG TÈ                           

12 

Suối Nậm Lằn 

MT.NL.P01 Phải 451322 2507460 Tá Bạ Mường Tè 451143 2506506 Tá Bạ Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NL.T01 Trái 451342 2507458 Tá Bạ Mường Tè 451161 2506515 Tá Bạ Mường Tè 1,2 CN1 5 

13 
MT.NL.P02 Phải 450546 2502475 Tá Bạ Mường Tè 450707 2502216 Ka Lăng Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NL.T02 Trái 450535 2502493 Ka Lăng Mường Tè 450711 2502197 Ka Lăng Mường Tè 1,2 CN1 5 

14 Suối Kha Ứ 
MT.KU.P01 Phải 451524 2461981 Tà Tổng Mường Tè 450696 2462373 Tà Tổng Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.KU.T01 Trái 451523 2461961 Tà Tổng Mường Tè 450684 2462357 Tà Tổng Mường Tè 1,2 CN1 5 

15 Nậm Le 
MT.NLe.P01 Phải 450278 2497554 Ka Lăng Mường Tè 450264 2496959 Ka Lăng Mường Tè 1 CN1 5 

MT.NLe.T01 Trái 450298 2497557 Mường Tè Mường Tè 450282 2496951 Mường Tè Mường Tè 1 CN1 5 

16 

Nậm Ngọc 

MT.NN.P01 Phải 452012 2496538 Mường Tè Mường Tè 451597 2496132 Mường Tè Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NN.T01 Trái 452031 2496530 Mường Tè Mường Tè 451590 2496150 Mường Tè Mường Tè 1,2 CN1 5 

17 
MT.NN.P02 Phải 451134 2495974 Mường Tè Mường Tè 450584 2496221 Mường Tè Mường Tè 1 CN1 5 

MT.NN.T02 Trái 451135 2495954 Mường Tè Mường Tè 450572 2496205 Mường Tè Mường Tè 1 CN1 5-10 

18 Suối Luông Ma 
MT.LM.P01 Phải 453275 2486735 Mù Cả Mường Tè 454088 2487708 Mù Cả Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.LM.T01 Trái 453255 2486739 Mù Cả Mường Tè 454078 2487726 Mù Cả Mường Tè 1,2 CN1 5 

19 Nậm Thín 
MT.NT.P01 Phải 458472 2486861 Mường Tè Mường Tè 459823 2486685 Mường Tè Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NT.T01 Trái 458455 2486871 Mường Tè Mường Tè 459811 2486702 Mường Tè Mường Tè 1,2 CN1 5 

20 Suối Khu Á 
MT.KA.P01 Phải 460515 2483808 Mường Tè Mường Tè 461286 2483720 Mường Tè Mường Tè 1 CN1 5 

MT.KA.T01 Trái 460515 2483808 Mường Tè Mường Tè 461299 2483735 Mường Tè Mường Tè 1 CN1 5 

21 

Suối Nậm Pục 

MT.NP.P01 Phải 473786 2482432 Bum Tở Mường Tè 473203 2481569 Bum Tở Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NP.T01 Trái 473798 2482419 Bum Tở Mường Tè 473199 2481550 Bum Tở Mường Tè 1,2 CN1 5 

22 
MT.NP.P02 Phải 472789 2480852 Bum Tở Mường Tè 472260 2479988 Bum Tở Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NP.T02 Trái 472804 2480839 Bum Tở Mường Tè 472272 2479972 Bum Tở Mường Tè 1,2 CN1 5 

23 
MT.NP.P03 Phải 471703 2478837 Bum Tở Mường Tè 470900 2478997 Nậm Khao Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.NP.T03 Trái 471692 2478820 Bum Tở Mường Tè 470891 2478979 Nậm Khao Mường Tè 1,2 CN1 5 

24 
MT.NP.P04 Phải 470560 2479480 Nậm Khao Mường Tè 469891 2478748 Nậm Khao Mường Tè 1 CN1 5 

MT.NP.T04 Trái 470575 2479467 Nậm Khao Mường Tè 469911 2478745 Nậm Khao Mường Tè 1 CN1 5 

25 Suối Nậm Ha MT.NH.P01 Phải 487944 2466636 Can Hồ Mường Tè 486908 2467035 Can Hồ Mường Tè 1,2 CN1 5 
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MT.NH.T01 Trái 487937 2466617 Can Hồ Mường Tè 486906 2467015 Can Hồ Mường Tè 1,2 CN1 5 

26 

MT.NH.P02 Phải 482363 2466431 Can Hồ Mường Tè 481634 2466320 Can Hồ Mường Tè 1 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

bảo vệ của 

hồ Sơn La 
MT.NH.T02 Trái 482363 2466411 Can Hồ Mường Tè 481648 2466305 Can Hồ Mường Tè 1 CN1 

27 Suối Nậm Mặn MT.NM.T01 Trái 479934 2460944 Can Hồ Mường Tè 480765 2460659 Can Hồ Mường Tè 1 CN1 5 

28 Suối Huổi Vằng 
MT.HV.P01 Phải 484794 2477351 Bum Nưa Mường Tè 484181 2478501 Bum Nưa Mường Tè 1,2 CN1 5 

MT.HV.T01 Trái 484775 2477348 Bum Nưa Mường Tè 484195 2478484 Bum Nưa Mường Tè 1,2 CN1 5 

IV 
HUYỆN NẬM 

NHÙN                           

29 

Suối Nậm Mô 

NN.NM.P01 Phải 492662 2464335 Mường Mô Nậm Nhùn 492870 2463401 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang 

thủy điện 

Mường 

Mô 

NN.NM.T01 Trái 492678 2464347 Mường Mô Nậm Nhùn 492890 2463402 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 CN1 

30 
NN.NM.P02 Phải 492964 2461224 Mường Mô Nậm Nhùn 492764 2460312 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

NN.NM.T02 Trái 492983 2461227 Mường Mô Nậm Nhùn 492776 2460296 Mường Mô Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

31 

NN.NM.P03 Phải 491316 2456352 Mường Mô Nậm Nhùn 490564 2456128 Mường Mô Nậm Nhùn 1 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

bảo vệ của 

hồ Sơn La 
NN.NM.T03 Trái 491323 2456332 Mường Mô Nậm Nhùn 490584 2456123 Mường Mô Nậm Nhùn 1 CN1 

32 Suối Ghềnh Nhạt 
NN.GN.P01 Phải 495704 2443956 Nậm Manh Nậm Nhùn 496016 2444477 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

NN.GN.T01 Trái 495717 2443941 Nậm Manh Nậm Nhùn 496006 2444495 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

33 
Suối Nậm Nhùm 

(suối Nậm Nhùn) 

NN.NN.P01 Phải 498951 2457910 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498309 2455413 Nậm Hàng Nậm Nhùn 3,1 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang 

thủy điện 

Huổi Văn 

NN.NN.T01 Trái 498971 2457908 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498326 2455424 Nậm Hàng Nậm Nhùn 3,1 CN1 

34 
NN.NN.P02 Phải 498854 2452832 Nậm Hàng Nậm Nhùn 499007 2451912 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

NN.NN.T02 Trái 498873 2452828 Nậm Hàng Nậm Nhùn 499024 2451923 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

35 
Suối Nậm Hàng 

NN.NH.P01 Phải 502810 2454832 Nậm Hàng Nậm Nhùn 501400 2453966 Nậm Hàng Nậm Nhùn 1,8 CN1 5 

NN.NH.T01 Trái 502820 2454815 Nậm Hàng Nậm Nhùn 501411 2453949 Nậm Hàng Nậm Nhùn 1,8 CN1 5 

36 NN.NH.P02 Phải 500335 2452100 Nậm Hàng Nậm Nhùn 500945 2450915 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,6 CN1 5 
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NN.NH.T02 Trái 500349 2452115 Nậm Hàng Nậm Nhùn 500940 2450895 TT. Nậm Nhùn Nậm Nhùn 1,6 CN1 5 

37 Suối Nậm Manh 
NN.NMa.P01 Phải 499725 2440603 Nậm Manh Nậm Nhùn 500435 2442594 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

NN.NMa.T01 Trái 499708 2440617 Nậm Manh Nậm Nhùn 500417 2442586 Nậm Manh Nậm Nhùn 1,2 CN1 5 

38 Suối Nậm Pồ 
NN.NP.P01 Phải 502463 2441205 Nậm Manh Nậm Nhùn 504677 2442654 Nậm Manh Nậm Nhùn 4,1 CN1 5 

NN.NP.T01 Trái 502468 2441225 Nậm Manh Nậm Nhùn 504657 2442653 Nậm Manh Nậm Nhùn 4,1 CN1 5 

39 Suối Nậm Dòn 
NN.ND.P01 Phải 506704 2450916 Nậm Hàng Nậm Nhùn 504818 2449986 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2,2 CN1 5 

NN.ND.T01 Trái 506716 2450901 Nậm Hàng Nậm Nhùn 504827 2449968 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2,2 CN1 5 

40 Suối Nậm Cầy 
NN.NC.P01 Phải 499938 2455069 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498580 2453904 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2 CN1 5 

NN.NC.T01 Trái 499958 2455068 Nậm Hàng Nậm Nhùn 498591 2453877 Nậm Hàng Nậm Nhùn 2 CN1 5 

41 Suối Nậm Mặn MT.NM.P01 Phải 479937 2460924 Mường Mô Nậm Nhùn 480747 2460650 Mường Mô Nậm Nhùn 1 CN1 5 

V 
HUYỆN TÂN 

UYÊN                           

42 Nậm Mu 
TU.NM.P01 Phải 572788 2453260 Mường Khoa Tân Uyên 572822 2452851 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

TU.NM.T01 Trái 572786 2453240 Mường Khoa Tân Uyên 572817 2452870 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

43 

Suối Nậm Mít 

TU.NMi.P01 Phải 593115 2447153 Hố Mít Tân Uyên 589442 2444919 Hố Mít Tân Uyên 5,7 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang 

thủy điện 

Hố Mít 

TU.NMi.T01 Trái 593127 2447137 Hố Mít Tân Uyên 589459 2444908 Pắc Ta Tân Uyên 5,7 CN1 

44 
TU.NMi.P02 Phải 588099 2442979 Pắc Ta Tân Uyên 587946 2441521 Pắc Ta Tân Uyên 2 CN4 30 

TU.NMi.T02 Trái 588109 2442961 Pắc Ta Tân Uyên 587957 2441537 Pắc Ta Tân Uyên 2 CN4 30 

45 Suối Nậm Là 
TU.NL.P01 Phải 560808 2446879 Nậm Sỏ Tân Uyên 560724 2443011 Nậm Sỏ Tân Uyên 4,2 CN1 5 

TU.NL.T01 Trái 560828 2446879 Nậm Sỏ Tân Uyên 560743 2443007 Nậm Sỏ Tân Uyên 4,2 CN1 5 

46 

Suối Cuốn 

TU.SC.P01 Phải 585411 2449993 Trung Đồng Tân Uyên 582374 2449319 Trung Đồng Tân Uyên 3,6 CN1 5 

TU.SC.T01 Trái 585428 2449982 Trung Đồng Tân Uyên 582375 2449300 Trung Đồng Tân Uyên 3,6 CN1 5 

47 
TU.SC.P02 Phải 579411 2451540 Tân Thuộc Tân Uyên 578206 2451232 Tân Thuộc Tân Uyên 1,2 CN1 5-10 

TU.SC.T02 Trái 579414 2451520 Tân Thuộc Tân Uyên 578217 2451215 Tân Thuộc Tân Uyên 1,2 CN1 5-10 

48 
Suối Huổi Chăng 

Nọi 

TU.HC.P01 Phải 581962 2453932 TT. Tân Uyên Tân Uyên 580516 2453622 TT. Tân Uyên Tân Uyên 1,5 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang 

thủy điện 

Hua Chăng 

TU.HC.T01 Trái 581959 2453912 TT. Tân Uyên Tân Uyên 580531 2453610 TT. Tân Uyên Tân Uyên 1,5 CN1 
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2 

49 

Suối Nậm Be 

TU.NBe.P01 Phải 577865 2458830 Phúc Khoa Tân Uyên 576505 2458224 Phúc Khoa Tân Uyên 1,5 CN1 5 

TU.NBe.T01 Trái 577875 2458813 TT. Tân Uyên Tân Uyên 576507 2458204 TT. Tân Uyên Tân Uyên 1,5 CN1 5 

50 
TU.NBe.P02 Phải 574444 2458303 Phúc Khoa Tân Uyên 573267 2458177 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

TU.NBe.T02 Trái 574449 2458284 Phúc Khoa Tân Uyên 573268 2458157 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

51 

Suối Nậm Bon 

TU.NB.P01 Phải 575443 2461577 Phúc Khoa Tân Uyên 574463 2460898 Phúc Khoa Tân Uyên 1,9 CN1 5 

TU.NB.T01 Trái 575443 2461557 Phúc Khoa Tân Uyên 574477 2460883 Phúc Khoa Tân Uyên 1,9 CN1 5 

52 
TU.NB.P02 Phải 572568 2457785 Mường Khoa Tân Uyên 572499 2456628 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

TU.NB.T02 Trái 572586 2457775 Mường Khoa Tân Uyên 572519 2456629 Mường Khoa Tân Uyên 1,2 CN1 5 

VI 
HUYỆN PHONG 

THỔ                           

53 Nậm Na 

PT.NN.P01 Phải 517241 2500396 Ma Li Pho Phong Thổ 516350 2499859 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.NN.T01 Trái 517239 2500376 Huổi Luông Phong Thổ 516352 2499839 Huổi Luông Phong Thổ 1,2 CN1 

Trùng với 

hành lang 

an toàn 

giao thông 

54 Suối Nậm Pậy 
PT.NP.P01 Phải 529015 2487752 TT. Phong Thổ Phong Thổ 527467 2489636 TT. Phong Thổ Phong Thổ 2,9 CN1 5 

PT.NP.T01 Trái 529000 2487765 TT. Phong Thổ Phong Thổ 527459 2489618 TT. Phong Thổ Phong Thổ 2,9 CN1 5 

55 Suối Hùng Pèng 
PT.HP.P01 Phải 518536 2501652 Ma Li Pho Phong Thổ 517368 2501969 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.HP.T01 Trái 518527 2501635 Ma Li Pho Phong Thổ 517353 2501956 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 CN1 5 

56 

Suối Nậm Cát 

PT.NC.P01 Phải 530919 2504373 Mù Sang Phong Thổ 529817 2503447 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.NC.T01 Trái 530939 2504373 Hoang Thèn Phong Thổ 529831 2503433 Hoang Thèn Phong Thổ 1,2 CN1 5 

57 
PT.NC.P02 Phải 528184 2499341 Ma Li Pho Phong Thổ 527544 2499370 Ma Li Pho Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.NC.T02 Trái 528176 2499323 Hoang Thèn Phong Thổ 527525 2499369 Hoang Thèn Phong Thổ 1,2 CN1 5 

58 

Suối Nậm Pạt 

PT.NPa.P01 Phải 557610 2491159 Sin Suối Hồ Phong Thổ 556501 2491164 Sin Suối Hồ Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.NPa.T01 Trái 557616 2491140 Sin Suối Hồ Phong Thổ 556516 2491150 Sin Suối Hồ Phong Thổ 1,2 CN1 5 

59 
PT.NPa.P02 Phải 545336 2490478 Nậm Xe Phong Thổ 544409 2490774 Nậm Xe Phong Thổ 1,2 CN1 5 

PT.NPa.T02 Trái 545318 2490468 Nậm Xe Phong Thổ 544420 2490757 Nậm Xe Phong Thổ 1,2 CN1 5 

60 
PT.NPa.P03 Phải 543289 2490712 Nậm Xe Phong Thổ 542126 2490328 Nậm Xe Phong Thổ 1,6 CN4 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang PT.NPa.T03 Trái 543293 2490693 Nậm Xe Phong Thổ 542144 2490319 Nậm Xe Phong Thổ 1,6 CN4 
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61 

Suối Nậm Lụng 

PT.NL.P01 Phải 539577 2503603 Dào San Phong Thổ 539016 2502728 Bản Lang Phong Thổ 1,4 CN1 5 

PT.NL.T01 Trái 539597 2503606 Bản Lang Phong Thổ 539034 2502717 Bản Lang Phong Thổ 1,4 CN1 5 

62 

PT.NL.P02 Phải 537459 2494875 Khổng Lào Phong Thổ 537046 2494117 Khổng Lào Phong Thổ 1,2 CN1 Nằm trong 

phạm vi 

hành lang 

thủy điện 

Phải Cát 

PT.NL.T02 Trái 537479 2494877 Khổng Lào Phong Thổ 537065 2494112 Khổng Lào Phong Thổ 1,2 CN1 

VII 
HUYỆN TAM 

ĐƯỜNG                           

63 Suối Nậm So 
TD.NS.P01 Phải 554280 2478240 Tả Lèng Tam Đường 553357 2477963 Tả Lèng Tam Đường 1,1 CN1 5 

TD.NS.T01 Trái 554300 2478236 Tả Lèng Tam Đường 553377 2477962 Giang Ma Tam Đường 1,1 CN1 5 

64 Suối Tác Tình 

TD.TT.P01 Phải 563399 2473043 
TT. Tam 

Đường 
Tam Đường 562243 2470506 

TT. Tam 

Đường 
Tam Đường 2,9 CN1 5 

TD.TT.T01 Trái 563415 2473031 
TT. Tam 

Đường 
Tam Đường 562260 2470497 

TT. Tam 

Đường 
Tam Đường 2,9 CN1 5 

65 Suối Nậm Lăm 
TD.NL.P01 Phải 571773 2466543 Bản Bo Tam Đường 570429 2465154 Bản Bo Tam Đường 2,1 CN1 5 

TD.NL.T01 Trái 571780 2466525 Bản Bo Tam Đường 570444 2465141 Bản Bo Tam Đường 2,1 CN1 5 

66 Suối Bản 46 
TD.B46.P01 Phải 570530 2470016 Sơn Bình Tam Đường 568804 2469368 Sơn Bình Tam Đường 1,1 CN1 5 

TD.B46.T01 Trái 570530 2470016 Sơn Bình Tam Đường 568804 2469368 Sơn Bình Tam Đường 1,1 CN1 5 

67 Suối Huổi Pha 
TD.HP.P01 Phải 566584 2458102 Khun Há Tam Đường 567490 2457708 Khun Há Tam Đường 1,2 CN1 5 

TD.HP.T01 Trái 566584 2458122 Khun Há Tam Đường 567486 2457728 Khun Há Tam Đường 1,2 CN1 5 

 
Ghi chú: 

CN1: chức năng bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; 

CN2: chức năng phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; 

CN3: chức năng bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; 

CN4: chức năng  tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du 

lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước. 
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Phụ lục 3. DANH MỤC, CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CỦA 

 CÁC AO, HỒ, HỒ THỦY LỢI, HỒ THỦY ĐIỆN 

(Kèm Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày ...  tháng ...  năm 2024  của UBND tỉnh Lai Châu) 
 

STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

1 Hoàng Hồ TT. Sìn Hồ Sìn Hồ 2406 Hồ thủy lợi CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP  

2 Pa Khóa Pa Khóa Sìn Hồ 0,524 Hồ thủy lợi CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP  

3 Khu 9 TT. Than Uyên Than Uyên 0,468 Hồ thủy lợi CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP  

4 Hạ Lưu P. Tân Phong TP. Lai Châu 0,77 Hồ thủy lợi CN1 

Từ mép hồ đến phạm 

vi hành lang an toàn 

đường bộ 

5 Hồ Xà Dề Phìn Xà Dề Phìn Sìn Hồ 2650 Điều tiết nguồn nước CN1 10 

6 Hồ Cò Lá TT. Tam Đường Tam Đường 0,099 Hồ thủy lợi CN1 10 

7 Hồ Giang Ma 
Giang Ma, Tả 

Lèng 
Tam Đường 1,86 Hồ thủy lợi CN1 10 

8 Hồ rừng cấm TT. Tam Đường Tam Đường     CN1 10 

9 Hồ tròn Bản Bo Tam Đường     CN1 10 

10 Hồ Ao Xanh TT. Tam Đường Tam Đường     CN1 10 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

11 Hồ khu 10 TT. Mường Tè Mường Tè   

Hồ điều tiết, phòng, 

chống ngập úng, nuôi 

trồng thủy sản 

CN1 

Từ mép hồ đến phạm 

vi hành lang an toàn 

đường bộ 

12 Hồ Khu 2 TT. Sìn Hồ Sìn Hồ   

Phòng, chống lũ quét, 

ngập úng, bảo vệ 

nguồn nước 

CN1 10 

13 Hồ Pa Há Nậm Tăm Sìn Hồ   

Phòng, chống lũ quét, 

ngập úng, bảo vệ 

nguồn nước 

CN1 10 

14 
Hồ TT. Than 

Uyên 
TT. Than Uyên Than Uyên     CN1 10 

15 Hồ Thủy Sơn P. Tân Phong TP. Lai Châu   
Điều tiết nước, phòng 

chống ngập úng 
CN1 

Từ mép hồ đến phạm 

vi hành lang an toàn 

đường bộ 

16 Nậm Cát Hoang Thèn Phong Thổ 0,038 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

17 Nậm Mở 3 Khoen On Than Uyên 0,299 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

18 Bản Chát Mường Kim Than Uyên 1.702 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

19 Nậm Na 2 
Huổi Luông; Phìn 

Hồ 
Sìn Hồ 12,4 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

20 Huội Quảng Khoen On  Than Uyên 187 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

21 Lai Châu Nậm Hàng  Nậm Nhùn 1.215 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

22 Nậm Na 3 Chăn Nưa Sìn Hồ 34,25 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

23 Nậm Thi 2 Sơn Bình Tam Đường 0,194 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

24 Nậm Ban 2 Nậm Ban  Nậm Nhùn 0,034 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

25 Nậm Nghẹ Hua Bum  Nậm Nhùn 0,044 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

26 Nậm Cấu 2 Bun Tở Mường Tè 0,029 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

27 Nậm Na 1 Ma Ly Pho Phong Thổ 2,08 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

28 Mường Kim II Mường Kim Than Uyên 0,057 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

29 Nậm Bon Phúc Khoa  Tân Uyên 0,04 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

30 Nậm Sì Lường 1 Pa Vệ Sử  Mường Tè 0,354 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

31 Nậm Be Phúc Khoa  Tân Uyên 0,086 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

32 Nậm Bụm 1 Hua Bum  Nậm Nhùn 0,186 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

33 Nậm Ban 1 Nậm Ban   Nậm Nhùn 0,908 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

34 
Nậm Sì Lường 

1A 
Pa Vệ Sử Mường Tè 0,336 Hồ thủy điện CN1 

Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

35 Nậm Ban 3 Nậm Ban  Nậm Nhùn 0,29 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

36 Nậm Đích 1 Khun Há Tam Đường 0,37 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

37 Nậm Sì Lường 4 Bum Tở, Bum Nưa Mường Tè 0,98 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

38 Hua Chăng 2 Phúc Khoa, TT  Tân Uyên 0,027 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

39 Nậm Bụm 2 Hua Bum  Nậm Nhùn 0,381 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

40 Nậm Sì Lường 3 Pa Vệ Sử, Bum Tở  Mường Tè 0,96 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

41 Nậm Pạc 2 
Sin Súi Hồ, Nậm 

Xe 
Phong Thổ 0,24 Hồ thủy điện CN1 

Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

42 Nậm Xí Lùng 1 Pa Vệ Sử Mường Tè 0,375 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

43 Nậm So 1 Thèn Sin Tam Đường 0,182 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

44 Nậm Pạc 1 Sin Súi Hồ Phong Thổ 0,1 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

45 Nậm Pạc 1A Sin Suối Hồ Phong Thổ 0,018 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

46 Hua Bun Nậm Ban Sìn Hồ 0,281 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

47 Nậm So 2 
Nậm Xe, Mường 

So 
Phong Thổ 0,255 Hồ thủy điện CN1 

Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

48 Pắc Ma 
Mù Cả, 

Ka Lăng 
Mường Tè 18,74 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

49 Pa Hạ Pa Vệ Sử Mường Tè 2 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

50 Pa Tần 2 Pa Tần  Sìn Hồ 0,862 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

51 Nậm Lằn Ka Lăng Mường Tè 0,098 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

52 Nậm Lụm 1 
Bản Lang, Dào 

San 
Phong Thổ 0,154 Hồ thủy điện CN1 

Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

53 Phiêng Lúc Nậm Cần Tân Uyên 5,358 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

54 Nậm Lụm 2 Bản Lang Phong Thổ 3,003 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

55 Nậm Nghẹ 1A Hua Bum Nậm Nhùn 0,088 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

56 Van Hồ Nậm Xe Phong Thổ  0,062 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

57 Nậm Xe Nậm Xe Phong Thổ  0,906 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

58 Mường Mít 
Mường Mít, Phúc 

Than 
Than Uyên 4,49 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

59 Nậm Củm 3 Pa Ủ Mường Tè  Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

60 Nậm Củm 4 
xã Pa Ủ và xã 

Mường Tè 
Mường Tè 23,74 Hồ thủy điện CN1 Đã cắm mốc hành lang 

61 Nậm Bum 1A Hua Bun Nậm Nhùn 0,152 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

62 Nậm Đích 2 Khun Há Tam Đường 0,056 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

63 Nậm Be 2 Phúc Khoa Tân Uyên 0,086 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

64 Nậm Pảng 2 Nậm Ban Nậm Nhùn 0,077 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

65 Nậm Pì Nậm Pì Nậm Nhùn 0,106 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

66 Nậm Xí lùng 2A Pa Vệ Sử Mường Tè 0,245 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

67 Nậm Xí Lùng 2 Pa Vệ Sử Mường Tè 1,497 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

68 Kho Hà Pa Ủ Mường Tè 5,381 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

69 Nậm Củm 2 Pa Ủ Mường Tè  Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

70 Huổi Văn Nậm Hàng Nậm Nhùn 0,099 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

71 Nậm Mít Luông Pắc Ta Tân Uyên 1,781 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

72 Nậm Củm 5 Pa Ủ Mường Tè 0,37 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

73 Nậm Cấu 1 Bum Tở Mường Tè 0,64 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

74 Hố Mít Hố Mít Tân Uyên  Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

75 Nậm Chản Tả Ngảo Sìn Hồ  Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

76 Nậm Xe 2A Mường So Phong Thổ 0,034 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

77 Nậm Xe 2 Phong Thổ Phong Thổ 0,042 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

78 Pa Tần 1 Pa Tần Sìn Hồ 0,077 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

79 Chàng Phàng Sin Suối Hồ Phong Thổ 0,031 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

80 Suối Lĩnh Hố Mít Tân Uyên 0,117 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

81 Nậm Be 2 Phúc Khoa Tân Uyên 0,086 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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STT Tên 

Địa điểm  Dung tích 

toàn bộ 

(tr. m3) 

Chức năng nguồn 

nước 

Chức 

năng hành 

lang 

Phạm vi hành lang 

(m) 
Phường, xã, thị 

trấn 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

82 Nậm Cuổi Nậm Pì Nậm Nhùn 4,44 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

83 Mườn Kim 3 Mường Kim Than Uyên 0,07 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 

84 Nậm Han Thèn Sin Tam Đường 0,05 Hồ thủy điện CN1 
Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 43/2015/NĐ-CP 
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